PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 6

Năm học: 2017-2018
I) MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1) Kiến thức: HS nắm được các kiến thức về may mặc trong gia đình, trang trí nhà ở nhà ở bằng một số đồ vật, cây cảnh và hoa.
2)Kĩ năng: 
- Phân biệt được các loại vải thường dùng trong may mặc, biết cách chọn trang phục phù hợp với bản thân.

- Biết cách trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, hoa và cây cảnh.

3) Thái độ: 

- Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

II) MA TRẬN ĐỀ:
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Tên chủ đề
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	May mặc trong gia đình


	- Biết cách chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể

- Biết cách bảo quản trang phục
	
	Ảnh hưởng của màu sắc, hoa văn, chất liệu vải đến vóc dáng người mặc
	Nguồn gốc tính chất của vải sợi pha, vải sợi thiên nhiên
	
	
	
	

	Số câu 5

Số điểm 5

Tỉ lệ:50%điểm


	Số câu 2
Số điểm 1điểm
	Số câu 3
số điểm 4đ

	

	Trang trí 
nhà ở


	-Cách phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình

- Nhận biết một số loại cây cảnh thông dụng
	
	
	-Nêu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở
	
	-Cách trọn và sử dụng tranh ảnh trong trang trí nhà ở

-Giữ gìn nhà ở sạch sẽ
	
	

	Số câu4

Số điểm: 5. 

Tỉ lệ 50% điểm
	Số câu 2

Số điểm: 1
	Số câu : 1

Số điểm : 2 điểm
	Số câu 1

Số điểm 2điểm

	Tổng

	Số câu: 4
Số điểm 2điểm

20% tổng số điển
	Số câu 4
Số điểm 6
60% tổng số điển
	Số câu 1
Số điểm 2
20% tổng số điểm
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ 1

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

I/ Hãy chọn và ghi lại các chữ cái đứng trước của đáp án đúng ( 1.5 điểm)

Câu 1: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên nên chọn trang phục có đặc điểm là:
A. Màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc
B. Màu sáng, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc
C. Kiểu áo may vừa sát cơ thể
D. Màu sáng, mặt vải trơn, kẻ ngang

Câu 2: Bảo quản trang phục gồm những công việc nào? 
A. Giặt phơi

B. Là 
C. Cất giữ.
D. Cả A,B,C
Câu 3: Cây vạn niên thanh, cây si, cây dương xỉ thuộc nhóm cây nào? 
A. Cây có hoa

B. Cây dây leo

C. Cây chỉ có lá

D. Cây cho bóng mát
II/ Nối các ý cột A với cột B sao cho hợp lí(1,5 điểm)

	1.Chỗ thờ cúng
	a. Riêng biệt, thường kết hợp với nơi tắm giặt

	2.Chô ăn uống
	b.Gần bếp hoặc ở trong bếp

	3.Chỗ để xe
	c.Rộng rãi, thoáng mát, sach sẽ

	4.Chỗ sinh hoạt chung
	d.Kín đáo, chắc chắn an toàn

	5.Khu vệ sinh
	e.Cần trang trọng


Phần II: Tự luận( 7 điểm)

Câu 1 ( 3điểm) Nêu  tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi pha. Loại vải nào đang được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay? 
Câu 2 ( 2điểm)Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Giải thích vì sao cây xanh có tác dụng làm sạch không khí?
Câu 3 ( 2 điểm) Em thích trang trí nhà mình bằng hoa tươi, hoa giả hay hoa khô? Vì sao? 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6     (Đề 1)
Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng nhất ( 1.5 điểm)

Câu 1: A,C        0.5 điểm

Câu 2: D            0.5 điểm

Câu 3: C            0.5 điểm

Câu 4: 
1-e,      0.5 điểm

2-b,     0.25 điểm   
3-d,     0.25 điểm      
4-c,      0.25 điểm      
5-a       0.25 điểm   
Phần II: Tự luận( 7 điểm)
Câu 1:  Tính chất của vải sợi tự nhiên, vải sợi pha. Loại vải nào đang được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay( 3 điểm)

- Tính chất:

+ Độ hút ẩm cao                                                                                         (0.25 điểm)

+Dễ nhàu,                                                                                                   (0.25 điểm)  

+Giặt lâu khô,                                                                                             (0.25 điểm) 

+Khi đốt tro bóp dễ tan                                                                             (0.25 điểm)

- Tính chất: Có ưu điểm từ các loại sợi thành phần                                      (1 điểm)

* Hiện nay trong may mặc người ta thường sử dụng phổ biến vải sợi pha  (1 điểm)
Câu 2: Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?  Tại sao cây xanh có tác dụng làm trong sạch không khí( 2 điểm)

*Ý nghĩa

· Tạo cho con người cảm giác gần gũi với thiên nhiên                (0.5 điểm)

· Làm trong sạch không khí                                                          (0.5 điểm)

· Đem lại niềm vui, thư giãn, tăng thu nhập cho nhiều gia đình   (0.5 điểm) 

*Giải thích tại sao cây xanh có tác dụng làm trong sạch không khí: Trong quá trình quang hợp cây hấp thụ khi cacbonnic và thải ra khí oxi. Khí oxi cần cho quá trình hô hấp của con người và các loại động vật khác nên cây xanh có tác dụng làm 
trong sạch không khí                                                                                     (0.5 điểm)                  
Câu 3: Em thích trang trí nhà mình bằng hoa tươi, hoa khô, hay hoa giả? Vì sao? ( 2 điểm)

· Học sinh nêu được sở thích trang trí hoa trong nhà ( 0.5 điểm)
· Giải thích sở thích                                                    (1.5điểm)
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